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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3937
	Nguyễn Văn Hiệp
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	3938
	Nguyễn Văn Nhật
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	3939
	Đoàn Thị Xinh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	3941
	Nguyễn Thị Thao
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3942
	Hoàng Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	3943
	Trần Xuân Hiếu
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	3944
	Nguyễn Thanh Hải
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	3945
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3946
	Nguyễn Hữu Lợi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	3947
	Nguyễn Vũ Đại
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3949
	Hoàng Thị Liễu
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3950
	Đặng Văn Hòa
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	3951
	Võ Thị Ngoan
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3954
	Phạm Thị Xuân Mai
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3956
	Đặng Thị Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3960
	Hoàng Thị Linh
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	3961
	Hoàng Thị Hậu
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	3962
	Hoàng Công Thành
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	3966
	Nguyễn Minh Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	3969
	Nguyễn Thị Mỷ Hằng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3970
	Trương Thùy Dương 
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	3970
	Lưu Thị Hoàng An
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	3973
	Phan Nhật Bảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3974
	Trần Thị Lan
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	3975
	Nguyễn Thanh Hải
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3976
	Hoàng Trọng Quyết
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	3978
	Nguyễn Đăng Tiến
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	3979
	Cao Thị Hướng
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	3981
	Trần Nhật Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	3982
	Nguyễn Thanh Sơn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	4001
	Nguyễn Văn Lâm
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


